
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 221321 Võ Trường An 01/08/2004 Cà Mau DH22OTO01

2 220520 Trần Thái Bảo 16/09/2004 Bạc Liêu DH22QTD04

3 223227 Nguyễn Ngọc Đạt 02/08/2004 Hậu Giang DH22QTK01

4 210873 Hoàng Thùy Dương 19/01/2003 Kiên Giang DH21TIN02

5 221207 Đặng Đức Duy 21/01/2004 Đồng Tháp DH22YKH06

6 225565 Huỳnh Đại Duy 04/05/2004 Kiên Giang DH22QTD04

7 210934 Nguyễn Thị Hương Giang 16/11/2003 Cần Thơ DH21TIN02

8 222943 Nguyễn Thị Diễm Hân 04/01/2004 Kiên Giang DH22KQT02

9 226111 Đinh Kim Hằng 04/02/2004 Sóc Trăng DH22DPT01

10 224616 Nguyễn Thị Hằng 13/05/2003 Kiên Giang DH22QTK01

11 210892 Đỗ Trọng Hiệp 21/09/2003 Cà Mau DH21QTK03

12 213845 Lượng Minh Hiểu 16/06/2003 Hậu Giang DH21XET03

13 225958 Huỳnh Huy Hoàng 01/06/2004 Kiên Giang DH22QTD04

14 213846 Lý Hoàng Huy 01/01/2003 An Giang DH21XET03

15 211601 Trần Ngọc Huyền 10/04/2003 Cà Mau DH21XET02

16 223552 Nguyễn Thị Mỹ Khánh 28/02/2004 Hậu Giang DH22QTK01

17 224072 Trần Hồng Kiệt 21/10/2004 Bạc Liêu DH22QTD04

18 224434 Trần Vũ Kiệt 30/06/2003 Kiên Giang DH22YKH06

19 223358 Tào Hoàng Long 04/06/2004 Bạc Liêu DH22OTO03

20 224423 Nguyễn Thị Mẫn 13/03/2004 Bạc Liêu DH22QTK01

21 223568 Dương Thùy Mỵ 18/07/2004 Cà Mau DH22QTK02

22 221832 Lê Thị Kim Ngân 16/04/2004 Hậu Giang DH22QTK01
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23 223244 Nguyễn Thảo Ngân 16/09/2004 Cà Mau DH22YKH06

24 222787 Thái Trương Bảo Ngọc 05/05/2004 Bạc Liêu DH22QTK01

25 223950 Nguyễn Công Nhất 21/09/2004 Cần Thơ DH22QTD04

26 224231 Đỗ Quốc Nhật 19/07/2004 Sóc Trăng DH22QTK02

27 211295 Lê Huỳnh Như 20/06/2003 Bạc Liêu DH21XET02

28 225502 Nguyễn Ý Như 08/04/2004 Bạc Liêu DH22DPT01

29 226114 Trương Thị Thanh Nhụy 17/06/2004 Sóc Trăng DH22QTD04

30 220869 Lý Lam Quyên 19/04/2004 Cà Mau DH22QTK01

31 210161 Trần Duy Tân 05/10/2003 Cần Thơ DH21QTK03

32 220508 Dương Văn Thêm 12/10/2004 Cà Mau DH22OTO08

33 211642 Võ Anh Thư 01/01/2003 Cà Mau DH21XET02

34 224672 Nguyễn Châu Hoàng Thương 05/08/2004 Cần Thơ DH22QTK01

35 224161 Phan Thị Mỹ Tiên 10/01/2003 Sóc Trăng DH22KQT02

36 225737 Trần Thị Tiên Tiên 28/09/2004 Vĩnh Long DH22QTK01

37 223567 Trần Ngọc Trâm 22/03/2004 Cà Mau DH22QTK02

38 221251 Phạm Ái Trân 21/12/2004 Bạc Liêu DH22KQT02

39 212567 Trần Ngọc Trinh 08/10/2003 Cà Mau DH21XET02

40 221537 Châu Diễm Trúc 19/04/2004 Vĩnh Long DH22QTK01

41 211174 Đào Hữu Trung 26/05/2003 Cần Thơ DH21TIN02

42 224487 Võ Trần Thảo Vân 11/08/2004 Hậu Giang DH22QTK01

43 221384 Đào Ngọc Thảo Vy 17/08/2004 An Giang DH22DPT01


